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Phần I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ định hướng về kiểm tra, đánh giá học 

sinh: “Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu 

chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử 

dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá 

của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia 

đình và của xã hội”. 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực 

người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, 

hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá 

dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy 

tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục 

tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó. 

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá 

trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng 

dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương 

trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. 

Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, 

từng cấp học, không gây áp lực lên học sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia 

đình học sinh và xã hội. 

1. Khác biệt giữa quan niệm cũ và mới về đánh giá 

Các khái niệm về đánh giá đã có những thay đổi, đặc biệt liên quan đến giáo dục 

dựa trên năng lực. Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa quan niệm cũ và quan niệm 

mới về đánh giá. 

Quan niệm cũ Quan niệm mới 

Đánh giá kết thúc một giai đoạn trong bối 

cảnh chính thức được sử dụng làm hình 

thức đánh giá chính (đôi khi là duy nhất) 

Đánh giá quá trình và không chính thức 

Kiểm tra cuối học kỳ hoặc cuối năm Đánh giá liên tục là một một phần không 

thể thiếu của quá trình dạy học  

Tham khảo tiêu chuẩn, so sánh kết quả học 

tập của học sinh này với học sinh khác như 

một chỉ số xếp hạng cuối cùng và cho vị 

trí/lựa chọn 

Tham khảo tiêu chí, so sánh kết quả học tập 

của học sinh so với các tiêu chí/tiêu chuẩn 

đã xác định trước để cung cấp phản hồi và 

cải thiện hiệu suất 

Kiến thức và khả năng nhớ lại nội dung, bị 

căng thẳng nặng nề. 

Áp lực đè nặng lên quá trình học 

2. Một số nguyên tắc đánh giá 
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Việc đánh giá trong giáo dục thường phải bảo đảm một số nội dung dưới đây: 

Độ giá trị: Một đánh giá có giá trị khi nó thực sự đánh giá được những gì đặt ra (đo 

lường). 

Độ tin cậy: Việc đánh giá tạo ra kết quả giống nhau trong những trường hợp khác 

nhau và với những người đánh giá khác nhau. 

Tính xác thực: Đánh giá có thể được chứng minh là có liên quan đến công việc của 

cá nhân học sinh. 

Khả năng tiếp cận: Đánh giá có thể được thực hiện trong điều kiện nó được thực 

hiện thường xuyên, bao gồm nhiều nhiệm vụ trong phạm vi điều kiện cho phép. 

Hiệu quả: Các phương pháp đánh giá được sử dụng tránh dài dòng và trùng lặp 

không cần thiết. 

Sự đầy đủ của phản hồi: Các kết quả được ghi lại và có sẵn cho người dùng một 

cách nhanh chóng, đầy đủ chi tiết để có thể sử dụng một cách tích cực. 

Hiệu quả chi phí: Để đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu trên và ở mức độ có thể, các 

thủ tục đánh giá được áp dụng phải có hiệu quả về mặt chi phí. 

3. Bài kiểm tra và bài thi  

Hiệu quả học tập của cá nhân có thể được đo lường bằng cách sử dụng các công cụ 

khác nhau, thường được gọi là bài kiểm tra. Bài kiểm tra là một tập hợp các nội dung được 

thiết kế để đo lường hiệu quả học tập của một học sinh hoặc một nhóm học sinh. 

a) Chức năng của các bài kiểm tra 

Các bài kiểm tra cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, 

các bài kiểm tra khác nhau về loại thông tin cần tìm kiếm, loại quyết định có thể hỗ trợ và 

kết quả kiểm tra có thể phù hợp cho một số quyết định này nhưng không phù hợp với các 

quyết định khác. 

- Sử dụng để giám sát và đưa ra các quyết định quản lý đối với các nhóm học sinh 

(ví dụ: trường học, chương trình dạy học, chương trình môn học, cấp huyện, tỉnh, quốc gia) 

Chẳng hạn: Đưa ra các quyết định về điều chỉnh chương trình giáo dục hay chương 

trình môn học. Đánh giá các chương trình thử nghiệm và đổi mới. Cung cấp thông tin 

chung về kết quả thực hiện của hệ thống giáo dục tổng thể. Báo cáo cho phụ huynh và ban 

giám hiệu nhà trường về kết quả thực hiện của từng trường hoặc từng địa phương. 

- Sử dụng để giám sát quá trình học tập: Sự tiến bộ của mỗi học sinh; thông báo cho 

học sinh về quá trình học tập của bản thân; thông báo cho giáo viên về các quyết định giảng 

dạy. 

Ví dụ: Chẩn đoán những mặt mạnh và yếu của học sinh. Giám sát việc làm chủ và 

thông hiểu nội dung học tập mới. Điều chỉnh chương trình giảng dạy theo tiến độ dựa vào 

kết quả bài kiểm tra. Giám sát tác động của một bài học hoặc một đơn vị học tập. Xây dựng 

kế hoạch bài dạy dựa trên mức độ hiểu bài hiện tại của học sinh. 

- Sử dụng để phân bổ tài nguyên và cơ hội giáo dục giữa các cá nhân. 

Ví dụ: Dự đoán hoặc phân loại: Sắp xếp học sinh vào học tại trường sao cho phù 

hợp nhất; Xếp lớp học tập theo chương trình cụ thể. Lựa chọn: Xét tuyển vào các trường 
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đại học. Chứng nhận: Chứng nhận hoàn thành khóa học, môn học hoặc chứng nhận tốt 

nghiệp. 

b) Lĩnh vực thường được kiểm tra 

Học sinh thường được kiểm tra nhiều nhất là những lĩnh vực liên quan đến: 

Kiến thức: Mức độ kiến thức của người học trong lĩnh vực kĩ năng. 

Kĩ năng: Khả năng của người học để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực kĩ năng. 

Thái độ: Cách tiếp cận của người học đối với công việc, nhiệm vụ của mình. 

c) Đề kiểm tra  

Trong các loại bài kiểm tra sử dụng để đánh giá học sinh thì bài kiểm tra viết bằng 

đề kiểm tra là một hình thức thường được sử dụng nhiều trong các nhà trường. 

Để xây dựng một đề kiểm tra chuẩn hóa, người ta thường thực hiện theo các bước 

sau: Xác định mục đích kiểm tra; xây dựng bản đặc tả kĩ thuật của đề kiểm tra; xây dựng 

câu hỏi; tổ chức kiểm tra thử; tổ chức đánh giá câu hỏi; xây dựng đề kiểm tra; tổ chức đánh 

giá đề kiểm tra; xây dựng hướng dẫn sử dụng và minh chứng. 

Trong các bước trên, để làm tốt bản đặc tả kĩ thuật của đề kiểm tra, người biên soạn 

đề kiểm tra cần trả lời một số câu hỏi như sau: 

+ Nội dung đề kiểm tra là gì?  

+ Sẽ sử dụng dạng đề kiểm tra nào?  

+ Bài kiểm tra dành cho những học sinh nào?  

+ Thời gian kiểm tra là bao lâu?  

+ Tổ chức kiểm tra như thế nào?  

+ Câu hỏi và bài tập sẽ được chấm điểm như thế nào?  

+ Có bao nhiêu câu hỏi cần được xây dựng?  

+ Đặc điểm tâm trắc của các câu hỏi và đề kiểm tra là gì? 

Xây dựng ma trận đề kiểm tra 

 Ma trận đề kiểm tra là một bảng biểu thị cách thức để đo lường các năng lực. Theo 

cách này, kế hoạch kiểm tra cung cấp tổng quan về tất cả bài kiểm tra và phương pháp kiểm 

tra sẽ được sử dụng và ma trận đề kiểm tra hiển thị nội dung của từng đề riêng biệt. 

 Các ma trận đề kiểm tra dùng để đánh giá năng lực (sử dụng kiến thức, kĩ năng…) chỉ 

ra chủ đề của bài kiểm tra, mức độ thành thạo nào được mong đợi cho mỗi chủ đề và cách 

các chủ đề được phân phối như thế nào trong bài kiểm tra. Do đó, ma trận đề kiểm tra là một 

công cụ rất quan trọng trong quá trình xây dựng một bài kiểm tra. Nội dung học tập được thể 

hiện trong cấu trúc đề kiểm tra. Cấu trúc đề kiểm tra trình bày các kiến thức và kĩ năng có 

trong bài kiểm tra và qua đó thể hiện được các hành vi khi làm bài của học sinh. 

 Một số chức năng cơ bản của ma trận đề kiểm tra là: (1) Giúp quản lý bài kiểm tra. 

(2) Được sử dụng dưới dạng: Một công cụ hoặc tài liệu hướng dẫn để xây dựng bài kiểm tra; 

một phương tiện để điều khiển (vì có mối quan hệ trực tiếp giữa các khía cạnh cần được đánh 

giá, bài kiểm tra và cách xếp hạng hoặc chấm điểm); một dụng cụ để kết hợp các phương 

pháp một cách phù hợp; một dụng cụ để kết nối các bài kiểm tra và bài kiểm tra lại; một sự 
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minh chứng với bên ngoài. (3) Một phương tiện để nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo 

viên và việc học tập của học sinh. 

 Giá trị của ma trận đề kiểm tra: Ma trận đề kiểm tra mang tính chuẩn hóa. Nó là điểm 

khởi đầu rõ ràng cho cả người ra đề và học sinh làm bài. Ma trận đề kiểm tra cung cấp thông 

tin về tỉ trọng của từng nội dung và là căn cứ để xây dựng các đề kiểm tra tương đương nhau, 

có thể dùng làm cơ sở để so sánh các đề kiểm tra với nhau. Ma trận đề kiểm tra là công cụ 

nâng cao về độ giá trị của đề kiểm tra, đó là đề kiểm tra có đo được những gì định đo hay 

không? 

 Cách thiết lập ma trận đề kiểm tra phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thực tế, không có một 

mô hình lý tưởng duy nhất nào cho ma trận đề kiểm tra. Tuy nhiên, một ma trận đề kiểm tra 

thường bao gồm hai (hoặc nhiều) chiều, trong đó quan trọng nhất là nội dung chủ đề và cấp 

độ nhận thức. Để xây dựng được ma trận đề kiểm tra có chất lượng tốt, người xây dựng ma 

trận đề kiểm tra cần trả lời các câu hỏi sau: Các tiêu chí khác nhau trong bài kiểm tra được 

phân bổ trọng số như thế nào? Làm thế nào để có thể bao hàm đủ các mục tiêu và chủ đề? 

Làm thế nào để có thể bao hàm đủ các cấp độ nhận thức từ bậc thấp đến bậc cao? Làm thế 

nào để có thể bao hàm đủ các tình huống ứng dụng dự kiến? Làm thế nào để có thể bảo đảm 

rằng bài làm thực sự là của học sinh? 

 Trong bài kiểm tra viết thường chỉ có 2 loại câu hỏi được sử dụng, đó là câu hỏi dạng 

trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm) và câu hỏi tự luận. Đối với mỗi loại câu hỏi đều có 

những ưu điểm và những hạn chế nhất định. 

 Các kiểu câu hỏi trắc nghiệm khách quan  

(i) Câu ghép đôi (matching items) đòi hỏi thí sinh phải ghép đúng từng cặp nhóm từ 

ở hai cột với nhau sao cho phù hợp về ý nghĩa. Đối với loại câu hỏi này, người ta thường cho 

số yếu tố ở cột bên trái không bằng số yếu tố ở cột bên phải, để tránh thí sinh dùng phương 

pháp loại trừ.  

(ii) Câu điền khuyết (fill-in-the-blanks): nêu một mệnh đề có khuyết một bộ phận, thí 

sinh phải nghĩ ra nội dung thích hợp để điền vào chỗ trống.  

(iii) Câu trả lời ngắn (short answer): là câu trắc nghiệm đòi hỏi trả lời bằng nội dung 

rất ngắn.  

(4i) Câu đúng -sai (true/false): đưa ra một nhận định, thí sinh phải lựa chọn một trong 

hai phương án trả lời để khẳng định nhận định đó là đúng hay sai.  

(5i) Câu nhiều lựa chọn (multiple choise questions) đưa ra một nhận định và thường 

có 3 – 7 phương án trả lời, thí sinh phải chọn để đánh dấu vào một phương án đúng hoặc 

phương án tốt nhất. 

Trong các kiểu câu trắc nghiệm đã nêu, kiểu câu đúng – sai và kiểu câu nhiều lựa chọn 

có cách trả lời đơn giản nhất. Câu đúng – sai cũng chỉ là trường hợp riêng của câu nhiều lựa 

chọn với 2 phương án trả lời. Đối với câu nhiều lựa chọn, nếu có n phương án trả lời thì xác 

suất thí sinh làm đúng là 1/n. Trong các kiểu câu trắc nghiệm, kiểu câu nhiều lựa chọn được 

sử dụng phổ biến hơn cả vì chúng có cấu trúc đơn giản, dễ xây dựng thành bài thi, dễ chấm 

điểm. Trong khi soạn thảo 5 câu trắc nghiệm, người ta thường đưa vào các phương án “gây 

nhiễu” (distractor) và thường cố gắng làm cho các phương án gây nhiễu đều có vẻ “có lý” và 

“hấp dẫn”. Về nguyên tắc, đối với người có kinh nghiệm viết trắc nghiệm, một nội dung bất 

kỳ nào cần kiểm tra đều có thể được thể hiện vào một câu trắc nghiệm theo một kiểu nào đó. 
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Vì thế đối với tất cả các môn học người ta đều có thể viết câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên, do 

đặc thù của từng môn học mà việc viết trắc nghiệm cho môn này có thể khó hơn cho môn 

kia. Cần lưu ý rằng không phải bất cứ ai có kiến thức chuyên môn cũng viết được câu trắc 

nghiệm có chất lượng cao cho chuyên môn đó. Muốn viết câu hỏi trắc nghiệm tốt phải suy 

nghĩ sâu sắc về chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm sau một thời gian thử nghiệm lâu dài. 

Một số người không có khả năng viết được câu trắc nghiệm tốt hoặc không hiểu sâu về các 

câu trắc nghiệm thường vội kết luận rằng trắc nghiệm chỉ đánh giá được khả năng nhớ tầm 

thường. 

 Ưu điểm và nhược điểm của câu hỏi trắc nghiệm 

  Tính hiệu quả của loại câu hỏi trắc nghiệm: Học sinh không lãng phí thời gian để đưa 

ra câu trả lời, giáo viên tiết kiệm thời gian chấm bài, phù hợp cho việc chấm điểm tự động. 

Nhưng loại câu hỏi này chỉ đánh giá sự tái tạo kiến thức và nếu xem xét kĩ hơn thì “đáp án 

đúng” đôi khi cũng không chính xác, thậm chí là còn sai và một số phương án nhiễu có thể 

không phải là không đúng. Việc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm là một công việc khó khăn và 

nhiều bài kiểm tra trắc nghiệm không đáp ứng được các tiêu chí. Tuy nhiên, nếu câu hỏi trắc 

nghiệm được xây dựng phù hợp sẽ có nhiều ưu điểm và có thể được sử dụng để đánh giá tốt 

hơn so với mọi người vẫn nghĩ.  

 Ưu điểm lớn của câu hỏi trắc nghiệm là nó giúp tăng cường độ tin cậy của bài kiểm 

tra. Việc sử dụng loại câu hỏi này cho phép có nhiều câu hỏi hơn trong một bài kiểm tra. 

Ngoài ra, việc chấm điểm câu hỏi trắc nghiệm rất đáng tin cậy khi đã xác định được đáp án 

đúng. Hầu hết các nhược điểm của câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trong giai đoạn biên soạn 

câu hỏi, mặc dù một số nhược điểm không được bộc lộ cho đến khi chấm điểm bài kiểm tra. 

  Một lợi thế của bài kiểm tra trắc nghiệm là nó cho phép học sinh trả lời được nhiều 

câu hỏi trong một thời gian tương đối ngắn, do đó có thể bao phủ đáng kể nội dung học tập. 

Trung bình, các câu hỏi Đúng-Sai cần khoảng 50 giây để trả lời và một câu hỏi trắc nghiệm 

với 4-5 lựa chọn mất khoảng 75 giây1. Một nhược điểm là một nội dung học tập có thể ít phù 

hợp với câu hỏi trắc nghiệm và điều này có thể phủ nhận lợi thế đã nói ở trên về độ bao phủ 

nội dung học tập. Tuy nhiên, câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với nhiều mục đích hơn, cho dù 

chúng thường được sử dụng cho mục đích đánh giá việc tái tạo (nhớ) kiến thức trong thực tế.  

Ưu điểm và nhược điểm của các câu hỏi tự luận 

 Câu hỏi tự luận là câu hỏi buộc thí sinh phải trả lời theo dạng mở, thí sinh phải tự 

mình trình bày ý kiến trong một bài viết để giải quyết vấn đề mà câu hỏi nêu ra. 

 Câu hỏi tự luận rất phù hợp với việc đánh giá lập luận, kiểm tra các kĩ năng nhận thức 

bậc cao (ví dụ: ứng dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá) và đối với các lĩnh vực chủ đề 

rộng và không có giới hạn rõ ràng, vì loại câu hỏi này ít hạn chế sự tự do của học sinh. Câu 

hỏi tự luận ít phù hợp hơn cho việc đánh giá kiến thức thực tế so với câu hỏi trắc nghiệm vì 

câu hỏi trắc nghiệm đem lại hiệu quả và độ tin cậy cao hơn. Câu hỏi tự luận cũng thích hợp 

hơn câu hỏi trắc nghiệm trong các bài kiểm tra đánh giá sự thành thạo trong sử dụng kĩ năng 

ngôn ngữ. 

 Câu hỏi tự luận đặt ra yêu cầu cao hơn về các kĩ năng ngôn ngữ của học sinh. Không 

phải lúc nào cũng có thể rõ liệu câu trả lời không chính xác là do không đủ kiến thức, không 

 
 

1 CiTo 
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đủ thành thạo nội dung môn học hay do không đủ kĩ năng ngôn ngữ. Cũng rất khó đặt ra câu 

hỏi để mọi học sinh đều hiểu giống nhau. Các câu hỏi được biên soạn không rõ ràng có thể 

gây khó khăn cho việc chấm điểm, bởi vì có khả năng học sinh sẽ trả lời theo cách ngoài dự 

kiến. Kể cả những câu hỏi được biên soạn rõ ràng vẫn có thể gặp khó khăn khi chấm điểm. 

Người chấm điểm có thể sẽ không thống nhất với nhau về số điểm được chấm cho từng câu 

trả lời cụ thể. Cần nhiều thời gian để trả lời câu hỏi tự luận hơn so với câu hỏi trắc nghiệm. 

Do đó, trong cùng một khoảng thời gian làm bài, bài kiểm tra tự luận có ít câu hỏi hơn. Đồng 

thời, việc chấm điểm câu tự luận cũng mất nhiều thời gian hơn. 

d) Đề thi 

 Độ giá trị của đề thi là thuật ngữ được dùng khi một đề thi đo lường chính xác những 

gì mà đề thi dự định đo. Trong lĩnh vực “tâm trắc” (trắc nghiệm tâm lý) và khảo thí giáo dục, 

độ giá trị nói đến mức độ đáp ứng của các cơ sở thực tiễn và các cơ sở lý thuyết với giả thuyết 

về điểm thô của đề thi kèm theo mục đích sử dụng của đề thi.  

 Độ giá trị của đề thi giúp đảm bảo rằng đề thi tuân theo các tiêu chuẩn chuyên môn và 

kĩ thuật nhất định để đo lường những kiến thức, kĩ năng, năng lực đề thi được thiết kế nhằm 

mục đích đo. Nói cách khác, độ giá trị cho chúng ta biết đề thi đo lường được bao nhiêu 

lượng kiến thức chúng ta dự kiến đo lường. Các phương pháp chính để biểu diễn độ giá trị 

của đề thi bao gồm độ giá trị tiêu chí, độ giá trị nội dung, độ giá trị bề mặt và độ giá trị cấu 

trúc (Brennan, 2006). 

 Để đảm bảo độ giá trị của đề thi, các câu hỏi cũng như đề thi cần phải đánh giá được 

năng lực, kiến thức dự kiến, đồng thời các câu hỏi thi phải đáp ứng được yêu cầu về độ tin 

cậy, độ phân biệt, độ khó. 

 Độ tin cậy của bài thi phản ánh mức độ nhất quán trong kết quả của các lần thi. Thường 

thì 3 đặc tính sau quyết định độ tin cậy của bài thi: 

 + Sự tương quan lẫn nhau giữa các câu hỏi: mức độ tương quan càng lớn thì mối quan 

hệ giữa các câu hỏi càng mạnh do đó độ tin cậy của bài thi càng cao; đặc tính có liên quan 

tới độ phân biệt của câu hỏi thi; 

 + Độ dài của bài thi - bài thi có nhiều câu hỏi thường có độ tin cậy cao hơn; 

 + Nội dung của bài thi - nhìn chung nếu bài thi hướng đến đánh giá nhiều nội dung thì 

độ tin cậy thấp hơn bài thi hướng đến đánh giá 1 nội dung. 

Về mặt lý thuyết, hệ số tin cậy nằm trong khoảng từ 0 (không tin cậy) đến 1 (tin cậy hoàn 

toàn). Tuy nhiên trong thực tế, khoảng tin cậy thường từ 0.5 đến 0.9. 

 

Độ tin 

cậy 
Ý nghĩa 

Từ 0.90 

trở lên 

Độ tin cậy hoàn hảo; đây là mức độ tin cậy của các đề thi chuẩn 

hóa tốt nhất 

0.80 - 

0.90 
Độ tin cậy rất tốt cho đề thi  
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0.70 - 

0.80 

Độ tin cậy tốt cho đề thi. Tuy nhiên có thể có một số câu hỏi cần 

phải được cải tiến. 

0.60 - 

0.70 

Độ tin cậy tương đối thấp. Bài thi này cần phải có các phương 

pháp đánh giá khác hỗ trợ để đưa ra kết quả. Rõ ràng là một số 

câu hỏi trong đề thi này cần phải được thẩm định lại nhằm nâng 

cao độ tin cậy. 

0.50 - 

0.60 

Khuyến cáo nên thẩm định lại đề thi, trừ khi đề thi quá ngắn (chỉ 

bao gồm từ 10 câu hỏi trở xuống). Nếu phải sử dụng kết quả bài 

thi thì nên sử dụng các phương pháp đánh giá khác bổ sung để 

đưa ra kết quả/nhận định chính xác. 

Từ 0.50 

trở xuống 

Độ tin cậy là không đáp ứng yêu cầu. Kết quả bài thi không nên 

sử dụng để ra quyết định cuối cùng đồng thời cần phải thẩm định 

lại đề thi. 

Độ khó của câu trắc nghiệm là tỉ lệ thí sinh trả lời đúng so với tổng số thí sinh tham 

gia trả lời câu hỏi đó, được sử dụng rộng rãi đối với các câu hỏi đúng-sai, nhiều lựa chọn. 

Theo Osterlind (1989), giá trị độ khó càng lớn thì câu hỏi càng dễ và độ khó của câu hỏi 

nên nằm trong khoảng từ 0,4 đến 0,8. Cũng cần phải xem xét câu trắc nghiệm đó khó hay 

dễ với đối tượng nào. Thông dụng nhất là tính độ khó của một câu trắc nghiệm dựa trên tỉ 

lệ phần trăm số người trả lời đúng câu trắc nghiệm đó so với tổng số người tham gia trả lời 

trắc nghiệm.  

Độ khó của câu trắc nghiệm = (Số người trả lời đúng câu hỏi)/(Tổng số người tham 

gia trả lời) 

Để xem xét một câu trắc nghiệm có độ khó bao nhiêu là phù hợp, phải tính xác suất 

làm đúng câu trắc nghiệm, xác suất này thay đổi tùy theo n, số lượng phương án lựa chọn 

trong mỗi câu trắc nghiệm, hay còn gọi là tỉ lệ may rủi (T). 

T = (1/n).100% 

Theo Lâm Quang Thiệp (2008), về mặt lý thuyết (ĐKtb) của một câu hỏi trắc 

nghiệm có n phương án lựa chọn được xác định như sau: ĐKtb = (100% + T)/2 

+ ĐK ≈ ĐKtb: câu trắc nghiệm được cho là tốt;  

+ ĐK < ĐKtb: câu trắc nghiệm được cho là khó;  

+ ĐK > ĐKtb: câu trắc nghiệm được cho là dễ. 

Theo tác giả Lord (1952), độ khó lý tưởng của câu hỏi nhiều lựa chọn đáp ứng yêu 

cầu về độ phân biệt là: 

 

Dạng thức 
Độ khó lý 

tưởng 
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Câu hỏi 1 phương án đúng/5 lựa chọn 0.70 

Câu hỏi 1 phương án đúng/4 lựa chọn 0.74 

Câu hỏi 1 phương án đúng/3 lựa chọn 0.77 

Câu hỏi Đúng – Sai (1 phương án đúng/2 lựa chọn) 0.85 

Khi thiết kế đề trắc nghiệm, một trong những yêu cầu của nó là có thể phân loại 

được được những nhóm thí sinh có năng lực khác nhau như: khá, giỏi, trung bình....Khả 

năng của câu trắc nghiệm có thể thực hiện được sự phân biệt đó được gọi là độ phân biệt. 

Một câu trắc nghiệm bảo đảm độ phân biệt là một câu trắc nghiệm tốt. Để thực hiện sự 

phân tích này, người ta so sánh kết quả làm bài của 2 nhóm thí sinh. Nhóm thí sinh có kết 

quả cao (27% số thí sinh làm bài test có tổng điểm bài test cao nhất) và nhóm khác có kết 

quả thấp (27% số thí sinh làm bài test có tổng điểm bài test thấp nhất). Sự chênh lệch giữa 

2 nhóm trong việc lựa chọn các phương án trả lời được xem là hợp lý khi giá trị chênh lệch 

lớn hơn 0 đối với đáp án đúng. Ngược lại, các giá trị chênh lệch phải nhỏ hơn 0 đối với các 

phương án nhiễu còn lại. Các câu hỏi không đáp ứng tốt các yêu cầu trên thì cần được xem 

xét lại. 

Độ phân biệt là khả năng mà câu trắc nghiệm phân loại được người học thành những 

nhóm có trình độ khác nhau. Sự phân biệt này mô tả chi tiết số người trả lời đúng nằm ở 

nhóm người đạt điểm cao ở toàn bài so với số người trả lời đúng nằm ở nhóm người đạt 

điểm thấp toàn bài. Theo Ebel (1965), các câu hỏi của bài kiểm tra nên có độ phân biệt 

bằng 0,3 hoặc cao hơn. 

Cách tính độ phân biệt của câu hỏi trắc nghiệm: Đpb = (Nc – Nt)/N trong đó:  

+ Nc là số thí sinh trả lời đúng ở nhóm cao. 

+ Nt là số thí sinh trả lời đúng ở nhóm thấp. 

+ N là số thí sinh ở nhóm cao điểm hoặc thấp điểm ở bài trắc nghiệm chiếm khoảng 

27% tổng số thí sinh. 

Thang đánh giá độ phân biệt Đpb thực hiện như sau:  

+ Đpb ≥ 0,4: câu trắc nghiệm có độ phân biệt rất tốt.  

+ 0,30 ≤ Đpb ≤ 0,39: câu trắc nghiệm có độ phân biệt khá tốt.  

+ 0,20 ≤ Đpb ≤ 0,29: câu trắc nghiệm có độ phân biệt trung bình (chấp nhận được). 

+ Đpb ≤ 0,19: câu trắc nghiệm có độ phân biệt kém. 
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Phần II. XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

1. Ma trận, bản đặc tả và đề kiểm tra giữa kì 1, Vật lí 10 

a) Ma trận 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1. 

- Thời gian làm bài: 45 phút. 

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (85% trắc nghiệm, 15% tự luận). 

- Cấu trúc: 

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng. 

+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 18 Câu =4,5 điểm 

+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 Câu = 16 ý = 4,0 điểm 

+ Phần III. Tự luận: 6 Câu =1,5 điểm 

+ Nội dung: Mở đầu: 4 tiết, Mô tả chuyển động: 8 tiết. 

Nội dung 
Số 

tiết 

CẤP ĐỘ TƯ DUY 

Tổng số 

câu/ý 

PHẦN I  

(TN 4 lựa chọn) 

PHẦN II  

(TN đúng sai) 

PHẦN III  

(Tự luận) 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD 

Mở đầu 4 4 2 0 1 1 3 0 1 1 13 

Mô tả chuyển động 8 8 4 0 3 3 5 0 1 3 27 

Tổng 12 6 0 4 4 8 0 2 4 40 

Điểm 18 Câu =4,5 điểm 4 Câu = 16 ý = 4,0 điểm 6 Câu =1,5 điểm 10 

            

Cấp độ tư duy NB TH VD 
        

Số câu/ý 16 12 12         
Tỷ lệ % Điểm cho từng cấp độ tư duy 40 30 30         
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b) Bản đặc tả 

Nội dung Mức độ đánh giá 
Số câu hỏi 

PI PII PIII 

1. Mở đầu (4 tiết)    

Giới thiệu mục đích 

học tập môn Vật lí 

Nhận biết:    

- Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí. 1   

- Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác 

nhau. 
1   

- Nêu được một số ví dụ về phương pháp nghiên cứu vật lí (phương pháp thực nghiệm và 

phương pháp lí thuyết). 
2 1  

Thông hiểu:    

- Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí. 2  1 

Vận dụng:    

- Thảo luận để nêu được: 

+ Một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng; 

+ Các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí. 

 3 1 

2. Động học (16 tiết)    

Mô tả chuyển động 

(8 tiết) 

Nhận biết:    

- Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển. 8 3  

Thông hiểu:    

- Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một 

phương. 
1   

- So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển. 1   
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- Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính 

và định nghĩa được vận tốc. 
1   

- Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời 

gian trong chuyển động thẳng. 
1  1 

Vận dụng:    

- Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.  1  

- Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp, vận tốc tổng hợp.  1  

- Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc.  1 1 

- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được 

tốc độ bằng dụng cụ thực hành. 
 1 1 

Vận dụng cao:    

- Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm 

của chúng. 
 1 1 
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c) Đề kiểm tra 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1, VẬT LÍ 10  

Thời gian làm bài: 45 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi 

câu hỏi Học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là: 

 A. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng 

B. Các dạng vận động của sinh vật và năng lượng 

 C. Cơ học, nhiệt học, điện học, quang học      

D. Vật lí nguyên tử và hạt nhân 

Câu 2: Quả địa cầu trong phòng thí nghiệm ở trường phổ thông là loại mô hình nào sau 

đây?  

A. Mô hình vật chất.  B. Mô hình lí thuyết.  

C. Mô hình toán học.  D. Mô hình kí hiệu. 

Câu 3: Trong hai phương pháp chính nghiên cứu Vật lí là phương pháp lí thuyết và phương 

pháp thực nghiệm thì phương pháp nào mang tính quyết định: 

 A. Phương pháp lí thuyết   B. Phương pháp thực nghiệm 

C. Cả hai phương pháp   D. Không phương pháp nào 

Câu 4: Sắp xếp các bước sau thành tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 

  1. Hình thành giả thuyết 2. Đề xuất vấn đề 

3. Quan sát, suy luận  4. Kiểm tra giả thuyết   

5. Rút ra kết luận 

 A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5     B. 2 – 1 – 3 – 4 – 5  

C. 3 – 2 – 1 – 4 – 5     D. 2 – 3 – 1 – 4 – 5 

Câu 5: Độ dịch chuyển là: 

 A. Khoảng cách mà vật di chuyển được 

B. Hướng mà vật di chuyển 

 C. Khoảng cách mà vật di chuyển được theo một hướng xác định 

D. Khoảng cách mà vật di chuyển được theo mọi hướng 

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất: Độ dịch chuyển là một đại lượng: 

 A. có thể dương hoặc âm    B. có thể dương hoặc bằng 0 

 C. có thể âm hoặc bằng 0    D. có thể dương, âm hoặc bằng 0 

Câu 7: Độ dịch chuyển được xác định bằng: 

 A. độ biến thiên tọa độ của vật   B. quãng đường vật dịch chuyển 

 C. khoảng cách mà vật di chuyển được  D. độ biến thiên quãng đường  

Câu 8: Độ dịch chuyển là một đại lượng: 

 A. vectơ      B. vô hướng 

 C. có giá trị dương     D. có giá trị âm 
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Câu 9: Xét quãng đường AB dài 500 m với A là vị trí nhà em và B là vị trí tiệm tạp hóa. 

Chọn A là gốc tọa độ và chiều dương hướng từ A đến B. Độ dịch chuyển em đi được khi 

đi từ nhà đến tiệm tạp hóa rồi quay trở về nhà là: 

 A. 500 m      B. 1000 m    

C. 0 m       D. Đáp án khác 

Câu 10: Xét quãng đường AB dài 500 m với A là vị trí nhà em và B là vị trí tiệm tạp hóa. 

Chọn A là gốc tọa độ và chiều dương hướng từ A đến B. Quãng đường em đi được khi đi 

từ nhà đến tiệm tạp hóa rồi quay trở về nhà là: 

 A. 500 m      B. 1000 m 

C. 0 m       D. Đáp án khác 

Câu 11: Công thức tính tốc độ trung bình vtb khi vật đi được quãng đường s trong thời gian 

t là: 

 A. tb

s
v

t
=       B. tb

t
v

s
=  

C. tbv st=       D. Đáp án khác 

Câu 12: Tốc độ trung bình trong một thời gian rất ngắn được gọi là: 

 A. vận tốc      B. tốc độ ngắn   

C. tốc độ tức thời     D. vận tốc ngắn 

Câu 13: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị đo tốc độ: 

 A. km/h      B. m/s    

C. km/phút      D. m 

Câu 14: Trong chuyển động thẳng đều, véctơ vận tốc tức thời và véctơ vận tốc trung bình 

trong khoảng thời gian bất kỳ có  

A. cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau.  

B. cùng phương, cùng chiều và độ lớn bằng nhau.  

C. cùng phương, ngược chiều và độ lớn bằng nhau.  

D. cùng phương, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau. 

Câu 15: Khi nào độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật chuyển 

động là bằng nhau? 

 A. Vật chuyển động thẳng, không đổi chiều 

 B. Vật chuyển động thẳng, đổi chiều 

 C. Vật chuyển động gấp khúc, không đổi chiều 

 D. Vật chuyển động gấp khúc, đổi chiều 

Câu 16: Con rùa chuyển động dọc theo một đường thẳng. Độ dịch chuyển của nó tại các 

thời điểm khác nhau được biểu thị trong bảng số liệu dưới đây: 

d (m) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 

t (s) 0 2 4 6 8 

Đồ thị dịch chuyển – thời gian của con rùa có dạng:  

 A. Đường thẳng qua gốc tọa độ  B. Đường thẳng không qua gốc tọa độ 

 C. Đường cong qua gốc tọa độ  D. Đường cong không qua gốc tọa độ 
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Câu 17: Độ dịch chuyển của viên bi được thả rơi sau những khoảng thời gian bằng nhau 

được biểu thị trong bảng số liệu dưới đây: 

t (s)  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

d (m) 0 0,049 0,196 0,441 0,784 1,225 

Đồ thị dịch chuyển – thời gian của viên bi có dạng:  

 A. Đường thẳng qua gốc tọa độ  B. Đường thẳng không qua gốc tọa độ 

 C. Đường cong qua gốc tọa độ  D. Đường cong không qua gốc tọa độ 

Câu 18: Một vật chuyển động dọc theo đường thẳng. Độ dịch chuyển của nó tại các thời 

điểm khác nhau được cho bởi bảng số liệu sau: 

d (m)  0 10 20 30 40 50 

t (s) 0 1 2 3 4 5 

Đồ thị dịch chuyển – thời gian (d – t) của vật là: 

A.  B.  

 C.  D.  

 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng  

Câu 1: Trong thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2, kết 

quả 5 lần đo thời gian rơi của vật như bảng sau: 

Lần đo Thời gian (s) Độ cao (m) 

1 1.4 10,0 

2 1.3 10,0 

3 1.5 10,0 

4 1.5 10,0 
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5 1.6 10,0 

a) Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc g.  

b) Kết quả đo thời gian 1, 44t = s. 

c) Kết quả giá trị trung bình của gia tốc rơi tự do vào khoảng 9,6 m/s2.  

d) Giá trị thực nghiệm khác giá trị lí thuyết là chủ yếu do sai số dụng cụ khi thực hiện phép 

đo thời gian. 

Câu 2: Một quả bóng được ném từ độ cao 1,6 m theo phương ngang với vận tốc ban đầu 

20 m/s. Chọn g = 10 m/s2.  

a) Quả bóng chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc 20 m/s. 

b Quỹ đạo chuyển động của quả bóng có dạng là đường thẳng. 

c) Thời gian chuyển động của quả bóng đến khi chạm đất sẽ lớn hơn thời gian rơi của bóng 

khi thả nó từ cùng độ cao 1,6 m. 

d) Điểm chạm đất của quả bóng cách điểm ném 8,2 m theo phương ngang. 

Câu 3: Một ô tô đang chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đường thẳng, khi cách điểm đỗ 

xe 300 m thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều để vào điểm đỗ xe. 

Sau khi chạy thêm 250m thì tốc độ của ô tô là 5 m/s. 

a) Độ dịch chuyển của ô tô là 250 m. 

b) Gia tốc của ô tô khi hãm phanh là 0,4 m/s2. 

c) Thời gian ô tô chạy thêm 250 m kể từ khi hãm phanh là 20 s.  

d) Ô tô dừng lại trước khi đến điểm đỗ xe. 

Câu 4: Một vật rơi tự do có vận tốc khi chạm đất là 50 m/s. Chọn g = 10 m/s2.  

a) Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian. 

b) Quãng đường vật rơi được tỷ lệ thuận với bình phương thời gian rơi.  

c) Thời gian rơi của vật là 5 giây.  

d) Quãng đường của vật rơi được trong mỗi giây liên tiếp tăng thêm 5 m. 

 

PHẦN III. Tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  

Câu 1: Một người đi xe máy xuất phát tại A lúc 7 giờ 20 phút và đến B lúc 8 giờ 5 phút. 

Tính tốc độ của người đó ra m/s. Biết quãng đường từ A đến B là 24,3 km. 

Câu 2: Một vận động viên bơi về phía bắc với vận tốc 1,7 m/s, nước sông chảy với vận tốc 

1,0 m/s về phía đông. Tìm độ lớn và hướng vận tốc tổng hợp của vận động viên đó. 

Câu 3: Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển động 

có ưu điểm, nhược điểm gì? 

Câu 4: Đo tốc độ trung bình của một chuyển động được kết quả quãng đường đi được là 

s = 20 ± 0,1 (m) và thời gian chuyển động là t = 10 ± 0,1 (s). Sai số tuyệt đối của tốc độ 

trung bình tính theo đơn vị mét/giây là bao nhiêu? 

Câu 5: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h0. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết thời gian rơi là 3 

giây. Độ cao h0 bằng bao nhiêu mét? 
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Câu 6: Một xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều, với vận tốc ban đầu v0 ≠ 0. Biết 

trong thời gian 4 giây đầu xe chạy được 12 mét, trong 4 giây tiếp theo xe chạy được 20 

mét. Gia tốc của xe bằng bao nhiêu m/s2? 

d) Hướng dẫn chấm  

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1, VẬT LÍ 10  

PHẦN I.  Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 A 10 A 

2 A 11 C 

3 B 12 C 

4 C 13 C 

5 C 14 B 

6 A 15 A 

7 A 16 A 

8 C 17 A 

9 B 18 A 

 

PHẦN II.  Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm 

Câu Ý Đáp án Câu Ý Đáp án 

1 

a) Đ 

3 

a) Đ 

b) Đ b) Đ 

c) S c) S 

d) S d) Đ 

2 

a) Đ 

4 

a) S 

b) S b) Đ 

c) S c) Đ 

d) S d) S 

 

PHẦN III. Tự luận  

Câu Lời giải 

Câu 1 

(0,25 điểm) 

Thời gian người đó đi từ A đến B là: 

 t = 8h5’ – 7h20’ = 45’ = 2700 s 

Quãng đường từ A đến B dài: 

 s = 24,3 km = 24300 m 

Vận tốc của người đó là: 
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 ( )
24300

9
2700

s
v m s

t
= = =  

Câu 2 

(0,25 điểm) 

+ Vẽ tam giác vectơ: 

 
+ Tính độ lớn của vectơ vận tốc tổng hợp: 

 ( )2 21,7 1,0 2v m s= +   

+ Tính góc   giữa vectơ tổng hợp và vectơ thứ nhất: 

 
1

sin 30
2

o =  =  

Vậy vận tốc tổng hợp của vận động viên là 2 m/s và có hướng lệch so với 

hướng bắc 30o về phía đông. 

Câu 3 

(0,25 điểm) 

+ Ưu điểm: Đo thời gian chính xác đến hàng nghìn giây, được điều khiển 

bằng cổng quang điện. 

+ Nhược điểm: Chi phí mua thiết bị đắt, thiết bị đo cồng kềnh. 

Câu 4 

(0,25 điểm) 
Ta có: 2

s
v

t
= =  m/s và ( ) 0,03

s t
v v

s t

 
 = + = m/s 

Câu 5 

(0,25 điểm) 
Ta có 21

44,1
2

h gt= =  m 

Câu 6 

(0,25 điểm) 

Trong 4 giây đầu: 2

0

1
.4 4 12

2
v g+ =   

Trong 8 giây đầu: 2

0

1
.8 8 32

2
v g+ =  

Giải hệ được v0 = 2 m/s và a = 0,50 m/s2 

--------- 
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2. Ma trận, bản đặc tả và đề kiểm tra học kì 2, Vật lí 12 

a) Ma trận 

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 2. 

- Thời gian làm bài: 45 phút. 

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (85% trắc nghiệm, 15% tự luận). 

- Cấu trúc: 

+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng. 

+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 18 Câu =4,5 điểm 

+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 Câu = 16 ý = 4,0 điểm 

+ Phần III. Tự luận: 6 Câu =1,5 điểm 

+ Nội dung: Từ trường: 4,5 tiết (25% của 18 tiết đã kiểm tra giữa kì), Vật lí hạt nhân và phóng xạ: 16 tiết. 

Chủ đề/Nội dung Số tiết 

CẤP ĐỘ TƯ DUY 

Tổng số 

câu/ý 

PHẦN I  

(TN 4 lựa chọn) 

PHẦN II  

(TN đúng sai) 

PHẦN III  

(Tự luận) 

NB TH VD NB TH VD NB TH VD 

Từ trường 

(Đã kiểm tra giữa kì 2) 
18 3 2 0 1 1 2 0 1 1 11 

Vật lí hạt nhân và phóng xạ   16                     

Cấu trúc hạt nhân 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Độ hụt khối và năng lượng liên kết 

hạt nhân 
7 4 2 0 1 1 3 0 1 1 13 

Sự phóng xạ và chu kì bán rã 7 4 2 0 1 1 3 0 1 1 13 

Tổng 34 12 6 0 4 4 8 0 2 4 40 

Điểm 18 Câu=4,5 điểm 4 Câu=16 ý=4,0 điểm 6 Câu=1,5 điểm 10 
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Cấp độ tư duy NB TH VD 
        

Số câu/ý 16 12 12         
Tỷ lệ % Điểm cho từng cấp độ tư duy 40 30 30         

 

b) Bản đặc tả 

Chủ đề/Nội dung Mức độ đánh giá  
Số câu hỏi 

PI PII PIII 

Từ trường     

Khái niệm từ trường Nhận biết    

- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của 

vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện 

của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó. 

1 1  

Vận dụng    

- Thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.    

Lực từ tác dụng lên 

đoạn dây dẫn mang 

dòng điện; Cảm ứng từ 

Nhận biết    

- Định nghĩa được cảm ứng từ B và đơn vị tesla. 1   

- Nêu được đơn vị cơ bản và dẫn xuất để đo các đại lượng từ.    

Thông hiểu    

- Xác định được độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng 

điện đặt trong từ trường. 

1 1  
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Vận dụng    

- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được hướng của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn 

mang dòng điện đặt trong từ trường. 

  1 

- Thảo luận để thiết kế phương án, lựa chọn phương án, thực hiện phương án, đo được 

(hoặc mô tả được phương pháp đo) cảm ứng từ bằng cân “dòng điện”. 

   

- Vận dụng được biểu thức tính lực sinF BIL = .    

Từ thông; 

Cảm ứng điện từ 

Nhận biết    

- Định nghĩa được từ thông và đơn vị weber. 

- Nêu được: chu kì, tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và 

điện áp xoay chiều. 

1   

Thông hiểu    

- Giải thích được một số ứng dụng đơn giản của hiện tượng cảm ứng điện từ.   1 

- Mô tả được mô hình sóng điện từ và ứng dụng để giải thích sự tạo thành và lan truyền 

của các sóng điện từ trong thang sóng điện từ. 

1   

Vận dụng    

- Tiến hành các thí nghiệm đơn giản minh hoạ được hiện tượng cảm ứng điện từ.    

- Vận dụng được định luật Faraday và định luật Lenz về cảm ứng điện từ.   1 

Vận dụng cao    

- Thảo luận để thiết kế phương án (hoặc mô tả được phương pháp) tạo ra dòng điện xoay 

chiều. 

   

- Thảo luận để nêu được một số ứng dụng của dòng điện xoay chiều trong cuộc sống, tầm    
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quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn khi sử dụng dòng điện xoay chiều trong cuộc 

sống. 

Vật lí hạt nhân và 

phóng xạ 

    

Cấu trúc hạt nhân Nhận biết    

Mô tả được mô hình đơn giản của nguyên tử gồm proton, neutron và electron 1   

Thông hiểu    

- Biểu diễn được kí hiệu hạt nhân của nguyên tử bằng số nucleon và số proton. 1   

Vận dụng    

- Rút ra được sự tồn tại và đánh giá được kích thước của hạt nhân từ phân tích kết quả thí 

nghiệm tán xạ hạt 𝛼 

 1  

Độ hụt khối và năng 

lượng liên kết hạt nhân 

Nhận biết    

- Viết được đúng phương trình phân rã hạt nhân đơn giản. 1 1  

- Thảo luận hệ thức E = mc2, nêu được liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. 1 3  

- Nêu được mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng và độ bền vững của hạt nhân. 1 1  

- Nêu được sự phân hạch và sự tổng hợp hạt nhân. 1   

Vận dụng     

- Thảo luận để đánh giá được vai trò của một số ngành công nghiệp hạt nhân trong đời 

sống. 

  2 

Tài liệu này do Team QANDA sưu tầm và biên soạn không phải do thầy Chu Văn Biên 

LH
 Zalo 0985.82.9393 nhận tài liệu, khoá học chất lượng m

iễn phí



24 
 

Sự phóng xạ và chu kì 

bán rã 

Nhận biết    

- Nêu được bản chất tự phát và ngẫu nhiên của sự phân rã phóng xạ. 1   

- Định nghĩa được độ phóng xạ, hằng số phóng xạ và vận dụng được liên hệ H N=   1 1  

- Định nghĩa được chu kì bán rã. 1 1  

- Nhận biết được dấu hiệu vị trí có phóng xạ thông qua các biển báo. 1   

- Nêu được các nguyên tắc an toàn phóng xạ; tuân thủ quy tắc an toàn phóng xạ.    

Thông hiểu    

- Mô tả được sơ lược một số tính chất của các phóng xạ , ,      1 1 

Vận dụng    

- Vận dụng được công thức x = x0e-xt, với x là độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc 

độ số hạt đếm được. 

 3 1 
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c) Đề kiểm tra 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2, VẬT LÍ 12 

Thời gian làm bài: 45 phút 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi 

câu hỏi Học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Hạt nhân chromium 52

24Cr  có 

 A. 24 electron.  B. 52 proton. C. 76 nucleon. D. 28 neutron. 

Câu 2. Phản ứng nhiệt hạch là sự 

A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất 

cao. 

B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ 

rất cao. 

C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt. 

D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ? 

A. Các tia phóng xạ có thể ion hóa môi trường và mất dần năng lượng. 

B. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ sẽ thay đổi nếu ta tăng nhiệt độ của nguồn 

phóng xạ. 

C. Độ phóng xạ của một nguồn phóng xạ tăng theo thời gian. 

D. Chất phóng xạ có hằng số phóng xạ càng nhỏ thì phân rã càng nhanh. 

Câu 4. Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân 2 3 4 1

1 1 2 0 17,5D T He n MeV+ → + + . Năng lượng 

toả ra khi tổng hợp được 1,00 mol khí heli xấp xỉ bằng 

 A. 4,21.1011 J. B. 1,69.1012 J. C. 5,03.1011 J. D. 4,24.1011 J. 

Câu 5. Biết khối lượng của các hạt proton, neutron và hạt nhân 31

15 P  lần lượt là 1,0073 u; 

1,0087 u; 30,9655 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 31

15 P  là 

A. 0,2749 MeV/nucleon. B. 263,8 MeV/nucleon. 

C. 8,510 MeV/nucleon. D. 17,07 MeV/nucleon. 

Câu 6. Cho phản ứng phân hạch có phương trình: 

 1 239 134 103 1

0 94 54 40 0n Pu Xe Zr X n+ → + +  

 Giá trị của X là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 7. Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại? 

 A. Tia . B. Tia . C. Tia +. D. Tia -. 

Câu 8. Số hạt neutron có trong 1,00 mol vàng 197

79 Au  là 

 A. 1,19.1026 hạt. B. 4,76.1025 hạt. C. 7,10.1025 hạt. D. 1,66.1026 hạt. 

Câu 9. Phân tích một tượng gỗ cổ người ta thấy rằng độ phóng xạ - của nó bằng 0,75 lần 

độ phóng xạ của một khúc gỗ mới chặt cùng loại và cùng khối lượng với tượng gỗ 

đó. Đồng vị 14C có chu kì bán rã là 5 730 năm. Tuổi của tượng gỗ là 

 A. 3 550 năm. B. 1 378 năm. C. 1 315 năm. D. 2 378 năm. 
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Câu 10. Đồ thị hình bên biểu diễn khối lượng của mẫu chất phóng xạ X thay đổi theo thời 

gian. Hằng số phóng xạ của chất X là 

 
A. 0,028 s-1. B. 8,8.10-10 s-1. C. 25 năm. D. 50 năm. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ. 

B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường tại một điểm trong từ trường về mặt tác dụng 

lực. 

C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường. 

D. Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng là hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 12. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có hướng 

A. vuông góc với đường sức từ. B. trùng với hướng của đường sức từ. 

C. trùng với hướng của lực từ. D. ngược với hướng của lực từ. 

Câu 13. Cách nào sau đây không tạo ra suất điện động cảm ứng? 

A. Di chuyển một đoạn dây dẫn giữa các cực của nam châm. 

B. Giữ cố định một đoạn dây dẫn giữa hai cực của nam châm. 

C. Di chuyển một thanh nam châm ra khỏi một ống dây dẫn. 

D. Làm quay một khung dây dẫn trong từ trường. 

Câu 14. Rotato của máy phát điện xoay chiều một pha là một khung dây phẳng quay xung 

quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung trong từ trường của stato, suất điện 

động cảm ứng đổi chiều một lần trong mấy vòng quay? 

A. Một vòng quay.  B. Hai vòng quay. 

C. Một nửa vòng quay. D. Một phần tư vòng quay. 

Câu 15. Ở một đèn sợi đốt (đèn chiếu sáng bằng cách làm dây kim loại Volfram nóng sáng 

khi có dòng điện chạy qua) có ghi 220 V - 110 W. Đèn sáng bình thường ở mạng 

điện xoay chiều có điện áp 220 2 cos100u t= , trong công thức này, các đại 

lượng đều tính bằng đơn vị SI. Cường độ dòng điện chạy qua đèn, tính theo đơn vị 

ampe là 

A. 10cos100i t= .  B. 5cos100i t= . 

C. 0,5 2 cos100i t= . D. 10 2 cos100i t= . 

Câu 16. Một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường sao cho ddaonj 

dây dẫn cùng phương với cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn này  

A. cùng hướng với cảm ứng từ. B. ngược hướng với cảm ứng từ. 
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C. có hướng vuông góc với cảm ứng từ. D. có độ lớn bằng 0. 

Câu 17. Một đoạn dây dẫn điện thẳng dài 33 cm chuyển động theo phương vuông góc với 

chính nó và vuông góc với từ trường có độ lớn cảm ứng từ là B = 21 mT. Biết suất 

điện động cảm ứng trong đoạn dây là 4,5 mV. Đoạn dây chuyển động với tốc độ là 

 A. 0,65 m/s.  B. 14,1 m/s. C. 0,071 m/s. D. 1,5 m/s. 

Câu 18. Một học sinh đo được giá trị của điện áp xoay chiều ở mạng điện gia đình là 220 

V. Giá trị cực đại của điện áp này là 

 A. 440 V. B. 311 V. C. 156 V. D. 110 V. 

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng  

Câu 1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai? 

a) Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại một điểm 

bất kì trên đường trùng với phương của cường độ điện trường tại điểm đó. 

b) Bên ngoài một thanh nam châm, các đường sức từ đi từ cực Nam đến cực Bắc. 

c) Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Bắc và đi ra mặt Nam của 

dòng điện tròn ấy. 

d) Đường sức từ là những đường vẽ trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến 

với nó tại mỗi điểm có phương trùng với phương của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại 

điểm đó. 

Câu 2. Ban đầu có 15,0 g Cobalt 60

27Co  là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,27 năm. 

Sản phẩm phân rã là hạt nhân bền 60

28 Ni . 

a) Tia phóng xạ phát ra là tia -. 

b) Độ phóng xạ của mẫu tại thời điểm ban đầu là 6,28.1014 Bq. 

c) Khối lượng 60

28 Ni  được tạo thành sau 7,25 năm từ thời điếm ban đầu là 5,78 g. 

d) Kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa khối lượng 60

27Co  và khối lượng 60

28 Ni  có trong 

mẫu tại thời điểm 2,56 năm là 0,400. 

Câu 3. Biết các hạt proton, neutron, hạt nhân vàng 197

79 Au  và hạt nhân bạc 107

47 Ag  có khối 

lượng lần lượt là 1,00728 u; 1,00866 u; 196,92323 u và 106,87931 u. 

a) Hạt nhân vàng 197

79 Au  nhiều hơn hạt nhân bạc 107

47 Ag  58 neutron. 

b) Độ hụt khối của hạt nhân 197

79 Au  là 1,67377 u. 

c) Năng lượng liên kết của hạt nhân 107

47 Ag  là 898,4 MeV. 

d) Hạt nhân vàng 197

79 Au  bền vững hơn hạt nhân bạc 107

47 Ag . 

Câu 4. Hạt nhân 235

92U  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân 141

56 Ba  và 

93

36 Kr  kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các 

hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phán ứng là 0,1897 u. 

a) Quá trình này giải phóng kèm theo 3 hạt neutron mới. 

b) Phản ứng phân hạch là nguồn gốc năng lượng của các ngôi sao. 
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c) Năng lượng toả ra sau phản ứng là 200 MeV. 

d) Năng lượng toả ra khi 25,0 g 235

92U  phân hạch hoàn toàn theo phản ứng trên là: 

1,81.1012 J. 

 

PHẦN III. Tự luận. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.  

Dùng thông tin sau đây cho Câu 1 và Câu 2: Một khung dây dẫn có diện tích 0,20 m2 có 

điện trở là 2,0  được đặt trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng của khung vuông 

góc với cảm ứng từ. Biết độ lớn của cảm ứng từ ban đầu là 0,25 T và giảm đều về 0 trong 

10-2 s. 

Câu 1. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây là bao nhiêu vôn?  

Câu 2. Cường độ dòng điện cảm ứng là bao nhiêu ampe?  

Dùng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Xét phản ứng tổng hợp hạt nhân: 

 
2 2 3 1

1 1 2 0D D He n+ → + . 

Biết rằng, khối lượng của các nguyên tử 2

1D , 3

2 He  và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 

2,0141 u; 3,0160 u; 1,0087 u. 

Câu 3. Xác định năng lượng toả ra của một phản ứng. (Kết quả tính theo đơn vị MeV và 

lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân). 

Câu 4. Năng lượng toả ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g deterium theo phản ứng trên 

tương đương với năng lượng toả ra khi bao nhiêu gam 235

92U  phân hạch hoàn toàn. 

Biết rằng mỗi hạt nhân 235

92U  phân hạch toả ra trung bình 200,0 MeV. (Kết quả tính 

theo đơn vị gam và lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân). 

Dùng thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch 

trung bình 505 g 239Pu mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân 239Pu 

phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75 % 239Pu trong khối nhiên liệu chịu phân hạch. 

Câu 5. Tính công suất hoạt động của lò phản ứng. (Kết quả tính theo đơn vị MW và lấy 

đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân). 

Câu 6. Tính khối lượng của khối nhiên liệu 239Pu đưa vào lò mỗi ngày. (Kết quả tính theo 

đơn vị kilogam và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân). 

d) Hướng dẫn chấm  

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1, VẬT LÍ 12  

PHẦN I.  Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 D 10 B 

2 A 11 C 

3 A 12 B 

4 B 13 B 

5 C 14 C 

6 C 15 C 

7 A 16 D 
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8 C 17 A 

9 D 18 B 

 

PHẦN II.  Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm 

  Học sinh chỉ lực chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm 

Câu Ý Đáp án Câu Ý Đáp án 

1 

a) Đ 

3 

a) Đ 

b) S b) Đ 

c) S c) S 

d) Đ d) S 

2 

a) Đ 

4 

a) S 

b) Đ b) S 

c) S c) S 

d) S d) Đ 

 

PHẦN III. Tự luận  

Câu Lời giải 

Câu 1 

(0,25 điểm) 

E = 5 V 

Câu 2 

(0,25 điểm) 

I = 2,5 A 

Câu 3 

(0,25 điểm) 

E = 3,26 MeV 

Câu 4 

(0,25 điểm) 

Mỗi phản ứng tổng hợp 2 hạt nhân deterium, do đó năng lượng toả ra khi 

tổng hợp hết 1,00 g deterium là  

𝐸𝑡ỏ𝑎 =
1,00 𝑔

2 𝑔/𝑚𝑜𝑙
(6,02. 1023). 3,26.

1

2
= 4,9063. 1023(𝑀𝑒𝑉) 

Ta có số hạt nhân 235

92U  là: .U
A

U

m
N N

M
=   

Cứ 1 hạt thì cho năng lượng 200 MeV. 

Vậy ? hạt thì cho năng lượng Etỏa. 

𝑁 =
𝐸𝑡ỏ𝑎

200
=

𝑚𝑈

𝑀𝑈

. 𝑁𝐴 

 Khối lượng 235

92U  cần phân hạch để toả ra lượng năng lượng trên là: 

𝑚𝑈 =
𝐸𝑡ỏ𝑎

200. 𝑁𝐴

. 𝑀𝑈 =
4,9063. 1023

200.6,02. 1023
. 235 = 0,96 𝑔 
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Câu 5 

(0,25 điểm) 

23 13

6

505
23%. .6,02.10 .180.1,6.10

239 97,5.10 W 97,5 W
24.3600

E
P M

t

−

= = = =  

 

Câu 6 

(0,25 điểm) 

505 g = 3,75%m →  m = 13,5.103 g = 13,5 kg.  

--------- 
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